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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

Đối tượng: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng  

Ngành: Thể dục thể thao; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký:  ĐỒNG HƯƠNG LAN 

2. Ngày tháng năm sinh: 10/10/1977; Nam ;  Nữ  ; Quốc tịch: Việt Nam 

3. Đảng viên Đảng CSVN:               

4. Quê quán: Xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 29A Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Trạo, 

Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.                                         

6. Địa chỉ liên hệ:  

Đồng Hương Lan, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 

561 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa  

Điện thoại di động: 0912766519;  E-mail:  donghuonglan@dvtdt.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 10/1999 – 12/2001: Huấn luyện viên Sở TDTT Thanh Hóa 

- Từ 01/2002 – 6/2003: Giáo viên Trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hoá 

- Từ 6/2003 -5/2022: Là giảng viên; Trưởng bộ môn Điền kinh; Phó trưởng khoa 

Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hồng Đức 

 - Từ 5/2022 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hoá 

Chức vụ hiện nay: Phó Hiệu trưởng 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Hiệu trưởng  

mailto:donghuonglan@dvtdt.
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Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hoá 

Địa chỉ cơ quan: Số 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa  

Điện thoại cơ quan: (0237) 3953388;  

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

9. Trình độ đào tạo:  

- Được cấp bằng Đại học ngày 13 tháng 6 năm 1999; số văn bằng: 91260; ngành 

Thể dục thể thao, chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại 

học TDTT I (nay là trường Đại học TDTT Bắc Ninh). 

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 29 tháng 8 năm 2008; số văn bằng: 044344; ngành: 

Giáo dục học, chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Nơi cấp bằng Thạc sỹ: Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 10 tháng 10 năm 2016; số văn bằng: 006020; ngành: 

Khoa học giáo dục, chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Trường Đại 

học TDTT Bắc Ninh. 

10. Đã được bổ nhiệm/ công nhận chức danh PGS: chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở:  

Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao;  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

(1) Nghiên cứu về Giáo dục thể chất                   

(2) Nghiên cứu về quản lý TDTT.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

- Đã hướng dẫn 03 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ, đang 

hướng dẫn 03 học viên dự kiến bảo vệ tháng 8/2024. 

- Đã hoàn thành 06 đề tài, trong đó có 01 cấp tỉnh và 05 đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp cơ sở (chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh: 01; cấp cơ sở: 02) 

        - Chủ nhiệm 01 đề tài cấp tỉnh giai đoạn 2024-2026 đang triển khai 

        - Đã công bố 30 bài báo khoa học, trong đó có 05 bài đăng trên các tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín. 

       - Số sách đã xuất bản: 03 cuốn (02 chủ biên, 01 tham gia) 

       - Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế: Huấn luyện 01 sinh viên đạt huy chương vàng và 01 sinh 

viên đạt huy chương bạc môn nhảy cao tại Hội thao điền kinh và thể thao quốc phòng 

HSSV chuyên nghiệp toàn quốc năm 2003. 
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 15. Khen thưởng:  

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

CHIẾN SĨ THI ĐUA 

2010 
Chiến sĩ thi đua cấp 

 cơ sở 

Quyết định số 1064/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/9/2010 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức. 

2015 
Chiến sĩ thi đua cấp 

 cơ sở 

Quyết định số 1025/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/6/2015 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức. 

2016 
Chiến sĩ thi đua cấp 

 cơ sở 

Quyết định số 1030/QĐ-ĐHHĐ, ngày 22/6/2016 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức. 

2017 
Chiến sĩ thi đua cấp 

 cơ sở 

Quyết định số 991/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/6/2017 của Hiệu 

trưởng Trường ĐH Hồng Đức. 

2018 
Chiến sĩ thi đua cấp 

 cơ sở 

Quyết định số 905/QĐ-ĐHHĐ, ngày 08/6/2018 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức. 

2023 
Chiến sĩ thi đua cấp 

 cơ sở 

Quyết định số 822/QĐ-ĐHVTDT, ngày 12/6/2023 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

2024 
Chiến sĩ thi đua cấp 

 cơ sở 

Quyết định số 995/QĐ-ĐHVTDT, ngày 11/6/2023 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

BẰNG KHEN 

2005 Bằng khen  
Quyết định số 740/QĐ-PNTH ngày 09/10/2005 của 

Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh 

2010 Bằng khen  
Quyết định số 04/QĐ-LĐLĐ ngày 12/01/2010 của 

Liên đoàn lao động Tỉnh 

2018 Bằng khen 
Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa              

 16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, thời hạn hiệu lực 

của quyết định): Không. 

 B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Về tư tưởng chính trị: Tôi luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên 

định và tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà 

nước. Chấp hành sự phân công của tổ chức, thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị. 

Về đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làm việc: Có đạo đức trong sáng, luôn 

tâm huyết, trách nhiệm với nghề, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn. Luôn quan tâm, 

gần gũi, thân thiện, tôn trọng đồng nghiệp, học viên, sinh viên; Luôn nỗ lực học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trách nhiệm cao với nhiệm vụ 

được giao, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; 

Có phương pháp làm việc khoa học, nguyên tắc, dân chủ; Giữ vững uy tín, danh dự của 

nhà giáo.  

Về công tác giảng dạy: Tôi tham gia giảng dạy các chương trình đại học tại trường 

Đại học Hồng Đức từ 2003 đến năm tháng 4/2022, từ tháng 5/2022 đến nay tại Trường 
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Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tôi luôn tâm huyết, tìm tòi, học hỏi những kiến 

thức mới, tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Bên cạnh đó tôi tích 

cực tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cũng như rà soát, chỉnh sửa 

chương trình đào tạo; tham gia hướng dẫn luận văn và các hội đồng đánh giá luận văn từ 

đại học đến tiến sĩ ở các trường đại học trong nước. Hằng năm luôn vượt định mức giờ 

giảng dạy theo quy định. 

Về nghiên cứu khoa học: Là giảng viên trường đại học, tôi luôn nhận thức sâu 

sắc về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học. Tôi luôn chủ động, dành nhiều 

thời gian cho nghiên cứu khoa học; sẵn sàng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm nghiên 

cứu có được với đồng nghiệp, cố gắng truyền cảm hứng, lòng say mê nghiên cứu khoa 

học cho sinh viên, học viên và đồng nghiệp. Với sự nỗ lực đó hằng năm luôn thực hiện 

vượt định mức giờ nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, tôi chủ trì và tham gia 

nhiều đề tài các cấp (tham gia thực hiện hiện 07 đề tài, trong đó có chủ nhiệm 02 đề tài 

cấp cơ sở, 01 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu và 01 đề tài cấp tỉnh đang triển khai), 

công bố nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 05 bài báo 

thuộc danh mục Scopus và các tạp chí quốc tế có uy tín. Chủ biên, đồng chủ biên và tham 

gia viết 03 cuốn sách liên quan đến hướng nghiên cứu. 

 2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

 Tổng số 21 năm. Cụ thể số giờ giảng dạy thực tế trong 6 năm học gần nhất như sau:  

T

T 
Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ 

chuẩn gd 

trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd quy 

đổi/số giờ chuẩn 

định mức(*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018 - 2019    01 318  324/324/216 

2 2019 - 2020    01 246  300/290,6/207,9 

3 2020 - 2021     364  534/459,6/189 

3 năm học cuối 

4 2021 - 2022     290  375/358,6/160,7 

5 2022 - 2023   02  460  230/216,5/58 

6 2023 - 2024   01  500  160/157/58 
 

(*) - Theo Quy định tại Quyết định số 1765/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên của Trường Đại học Hồng Đức. 

- Theo quy định tại Quyết định số 726/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/5/2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên của Trường Đại học Hồng Đức.  

- Theo quy định tại Quyết định số 1803/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/11/2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên của Trường Đại học Hồng Đức. 
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- Theo Quyết định số 152/QĐ-ĐVTDT ngày 13/02/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định chế độ làm 

việc đối với giảng viên của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

          3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:  

        a) Được đào tạo ở nước ngoài     : 

– Học ĐH     ;   Tại nước: ……..Từ năm……..đến năm …… 

– Bảo vệ luận án ThS ;    Tại nước:  

– Bảo vệ luận án TS  ;     Tại nước:  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước : 

– Trường ĐH Hồng Đức cấp bằng tốt nghiệp cử nhân Văn bằng 2 Tiếng Anh. Số 

bằng: 117789; năm cấp: 2011 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  : Không 

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  

– Nơi giảng dạy (cơ sơ đào tạo, nước): Không 

d) Đối tượng khác  ; Diễn giải: ....................................................................... 

3.2. Tiếng Anh giao tiếp: Văn bằng 2 Tiếng anh 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/ 

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, 

tháng, năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 

HVCH/

CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

1.  Hoàng Anh Đức  CH x  2020 - 2022 
Trường ĐH 

Vinh 
11/10/2022 

2.  Phạm Đức Ngọc  CH x  2020 - 2022 

Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh 

20/02/2023 

QĐ số 

138/QĐ-

TDTTBN  

3.  
Nguyễn Thị 

Hương 
 CH x  2021 - 2023 

Trường ĐH 

VH, TT, DL 

Thanh Hóa 

10/11/2023 

QĐ số 

1572/QĐ-

DVTDT  

4.  Trịnh Văn Quân  CH x  2022 - 2024 
Trường ĐH 

Vinh 

Đang thực 

hiện 

5.  
Hoàng Thị Minh 

Thông 
 CH x  2022 - 2024 

Trường ĐH 

Vinh 

Đang thực 

hiện 
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TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/ 

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, 

tháng, năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 

HVCH/

CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

6.  
Hà Thị Kim 

Nhân 
 CH x  2022 - 2024 

Trường ĐH 

VH, TT, DL 

Thanh Hóa 

Đang thực 

hiện 

      Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

  5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

T

T 
Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

Trước khi được công nhận PGS/TS 

  Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Phát triển thể 

chất của học 

sinh Trung học 

phổ thông 

chuyên  

TK 

 

Nxb Thanh 

Hóa – 2016 

03 
Chủ 

Biên 

Chương 1 

(từ trang 9-

22) 

Chương 3 

(từ trang 

51-70) 

QĐ số 1053/QĐ-

ĐHHĐ ngày 

23/6/2016; 

QĐ số 771/QĐ- 

ĐVTDT ngày 

08/5/2024 

2 

Giáo trình Tổ 

chức thi đấu Thể 

dục thể thao 

GT 

Nxb Thể 

thao và Du 

lịch – 2019 

02 
Tham 

gia 

Chương 4 

(từ trang 

159-200) 

Chương 5 

(từ trang 

201-216) 

QĐ số 324/QĐ-

ĐVTDT ngày 

01/4/2020 

3 

Giải pháp phát 

triển thể chất 

cho học sinh 

tiểu học 

TK 
Nxb Thanh 

Hóa – 2019 
01 

Chủ 

Biên 

Từ trang 1 - 

84 

QĐ số 770/QĐ- 

ĐVTDT ngày 

08/5/2024 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT…) 
CN/TV 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 

nâng cao chất lượng đào tạo Giáo 

viên Giáo dục thể chất trình độ cao 

đẳng ở trường Đại học Hồng Đức. 

TV 

 

Cấp cơ sở  

Mã số:  

ĐT-2009-45 

 

 

2008-

2009 

Quyết định 

869/QĐ-ĐHHĐ, 

ngày 26/7/2010 

Xuất sắc 
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2 

Thực trạng và đề xuất một số giải 

pháp nâng cao thể lực cho sinh viên 

Trường Đại học Hồng Đức. 

CN 

Cấp cơ sở  

Mã số:  

ĐT-2010-35 

 

 

2009-

2010 

Quyết định 

706/QĐ-ĐHHĐ, 

ngày 10/6/2011 

Xuất sắc 

II Sau khi được công nhận TS 

3 

Xây dựng chương trình và nội dung 

giảng dạy giáo dục thể chất hệ không 

chuyên theo hướng phát triển năng 

lực người học ở trường đại học Hồng 

Đức 

TV 

Cấp cơ sở  

Mã số:  

ĐT-2015-30 

 

2015-

2016 

965/QĐ-ĐHHĐ, 

ngày 13/6/2017 

Khá 

4 

Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn 

đánh giá kết quả học tập theo hướng 

phát triển năng lực cho sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục thể chất 

Trường Đại học Hồng Đức. 

TV 

Cấp cơ sở  

Mã số:  

ĐT-2016-17 

2016- 

2017 

811/QĐ-ĐHHĐ, 

ngày 23/5/2018 

Khá 

 

5 

Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất 

lượng học tập các môn thể thao tự 

chọn phù hợp theo học chế tín chỉ 

cho sinh viên không chuyên trường 

Đại học Hồng Đức 

CN 

Cấp cơ sở  

Mã số:  

ĐT-2017-14 

2017-

2018 

1581/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 

24/9/2018  

Xuất sắc 

6 

Nghiên cứu giải pháp phát triển thể 

chất cho học sinh tiểu   học tỉnh 

Thanh Hóa 

CN 

Cấp tỉnh,  

Mã số: 
037.ĐT.50302.06.

18-2020.21/KQNC 

2018-

2020 

182/QĐ-

SKHCN, ngày 

08/6/2020  

Xuất sắc 

7 

Bảo tồn và phát triển các môn thể 

thao truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá 

CN Cấp tỉnh  
2024-

2026 

1365/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2024 

Đang triển khai 
 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 

cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

T

T 

Tên bài báo/ 

báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ 

ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng 

năm 

công 

bố 

I   Trước khi được công nhận tiến sĩ 

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước 

1 

Một số giải pháp 

nâng cao năng lực 

sư phạm cho sinh 

viên khoa GDTC 

trường ĐH Hồng 

Đức - Thanh Hoá. 

2 x 

Bản tin Khoa 

học Đào tạo và 

Huấn luyện thể 

thao, Trường 

Đại học TDTT 

Bắc Ninh. 

  
Số 3  

Tr.3-5 
3/2010 
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2 

Thực trạng và 

một số giải pháp 

nâng cao thể lực 

cho sinh viên 

Trường Đại học 

Hồng Đức. 

1 x 

Tạp chí Khoa 

học giáo dục và 

quản lý, Trường 

ĐH Hồng Đức  

ISSN:1859-2759 

  
Số 7 

Tr.48-54 
3/2011 

3 

So sánh thể lực 

học sinh nam các 

trường Trung học 

phổ thông thành 

phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá. 

2 x 

Tạp chí Khoa 

học Đào tạo và 

Huấn luyện thể 

thao, Trường 

Đại học TDTT 

Bắc Ninh.  

  
Số 2 

Tr.41-43 
2/2012 

4 

Lựa chọn Test 

đánh giá năng lực 

tốc độ cho nữ vận 

động viên Đá cầu 

tuổi 13 – 15 Hà 

Nội. 

2  

Tạp chí Khoa 

học Đào tạo và 

Huấn luyện thể 

thao, Trường 

Đại học TDTT 

Bắc Ninh. 

  
Số 2 

Tr. 59-62 
2/2012 

5 

Một số bài tập 

phát triển sức bền 

tốc độ chạy 100m 

cho sinh viên 

trường ĐH Hồng 

Đức Thanh Hoá. 

2 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

Viện Khoa học 

TDTT 

ISSN:1859-4662 

  

Số 2 

Tr.9, 35-

37 

3/2012 

6 

Đánh giá trình độ 

sức bền chung 

của học sinh 

THCS Thành phố 

Thanh Hoá. 

2 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

Viện Khoa học 

TDTT 

ISSN:1859-4662 

  

Số 5 

Tr.12, 50-

52 

7/2012 

7 

Xây dựng hệ 

thống bài tập phát  

triển thành tích 

bơi 100m cho vận 

động viên đội 

tuyển quốc gia 

Trung tâm huấn 

luyện Thể thao 

quốc gia Đà nẵng. 

2  

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

Viện Khoa học 

TDTT  

ISSN:1859-

4662 

  

Số 6 

Tr. 9, 33-

39 
9/2012 

8 

Cơ sở lý luận về 

khoa học công 

nghệ trong huấn 

luyện thể thao 

đỉnh cao. 

3  

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

Viện Khoa học 

TDTT 

ISSN:1859-

4662 

  
Số 2 

Tr. 8 - 13 3/2014 
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9 

Nghiên cứu lựa 

chọn hệ thống bài 

tập để nâng cao 

chất lượng giảng 

dạy môn bóng rổ 

giờ tự chọn cho 

sinh viên trường 

ĐH Hồng Đức. 

3 x 

Tạp chí Khoa 

học và đào tạo 

Thể dục thể 

thao, Trường 

ĐH TDTT TP 

HCM 

ISSN:0866-8108 

  
Số 2 

Tr. 29-34 6/2014 

10 

Nâng cao chất 

lượng dạy học 

môn thể thao tự 

chọn cho sinh 

viên trường Cao 

đẳng Y tế Thanh 

Hóa 

2  

Tạp chí giáo 

dục (Kỳ 2-

Tháng 6/2015), 

Bộ Giáo dục và 

đào tạo 

ISSN:2354-0753 

  
Số 360 

Tr. 56-58 6/2015 

11 

Đánh giá thực 

trạng hoạt động 

TDTT ngoại khóa 

của sinh viên 

Trường ĐH Hồng 

Đức. 

1 x 

Tạp chí giáo 

dục số (Kỳ 2-

Tháng 

11/2015), Bộ 

Giáo dục và đào 

tạo 

ISSN:2354-0753 

  
Số 370 

Tr. 58-60 11/2015 

12 

Thực trạng thể 

chất của học sinh 

THPT chuyên các 

tỉnh Bắc Miền 

Trung. 

2 x 

Tạp chí Khoa 

học Đào tạo và 

Huấn luyện thể 

thao, Trường 

Đại học TDTT 

Bắc Ninh 

ISSN:1859-4417 

  
Số 1 

Tr. 45-50 5/2016 

13 

Thực trạng về 

hoạt động tập 

luyện ngoại khóa 

TDTT của học 

sinh THPT 

chuyên các tỉnh 

Bắc MiềnTrung. 

1 X 

Tạp chí Khoa 

học Đào tạo và 

Huấn luyện thể 

thao số, Trường 

Đại học TDTT 

Bắc Ninh 

ISSN:1859-4417 

 

  
Số 1 

Tr. 64-67 5/2016 

II    Sau khi được công nhận tiến sĩ 

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế 

14 

Application of 

Some Physical 

Education and 

Physical Training 

Models for 

1 X 

International 

Journal of 

Religion 
ISSN (p):2633-

352X 

Scopus Q3 

 

https://www.

scimagojr.co

m/journalsea

 
Vol. 05, 

No. 02, 

pp.70-81 
1/2024 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
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Physical Fitness 

Development 

Among Primary 

School Students 

in Thanh Hoa 

Province, 

Vietnam 

DOI:  

https://doi.org/10

.61707/vqnyh017 

ISSN (e):2633-

3538 

rch.php?q=2

1101158583

&tip=sid&ex

act=no 

 

15 

Current Situation 

of Teaching and 

Learning Elective 

Sports Subjects 

for Non Major 

Students of Hong 

Duc University 

DOI:  

https://doi.org/10

.61707/sam6z692 

1 X 

International 

Journal of 

Religion 
ISSN (p):2633-

352X 

ISSN (e):2633-

3538 

Scopus Q3 

 

https://www.

scimagojr.co

m/journalsea

rch.php?q=2

1101158583

&tip=sid&ex

act=no 

 

 
Vol. 05, 

No. 02, 

pp.82-89 
2/2024 

16 

Solutions to 

Improve 

Activeness of 

Students in 

Learning Process 

of Students 

Majoring in 

Physical 

Education at 

Hong Duc 

University in 

Vietnam Through 

Regular Testing 

and Assessment 

of Learning 

Outcomes 

DOI: 

https://doi.org/10

.62227/as/74107 

1 X 

Archives des 

Sciences 

ISSN:1661-

464X 

 

Scopus Q4  

 

https://www.

scimagojr.co

m/journalsea

rch.php?q=5

400152705&

tip=sid&clea

n=0 

 

Vol 74, 

Issue 1, 

pp.57-63 
3/2024 

17 
Current situation 

and the need for 

participating in 

1 X 
Psychology and 

Pedagogy of 

Sports 

Trong danh 

mục của Bộ 

khoa học và 

đào tạo đại 

 

Vol 68 

No. 1 

pp.67-71 

2024 

https://doi.org/10.61707/vqnyh017
https://doi.org/10.61707/vqnyh017
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://doi.org/10.61707/sam6z692
https://doi.org/10.61707/sam6z692
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101158583&tip=sid&exact=no
https://doi.org/10.62227/as/74107
https://doi.org/10.62227/as/74107
https://doi.org/10.62227/as/74107
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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extracurricular 

sports activities 

of primary school 

students in Thanh 

Hoa province, 

Vietnam 

Activities  

ISSN:2782-

7348 

học của Liên 

bang Nga 

(The Higher 

Attestation 

Commission 

under the 

Ministry of 

Education and 

Science of the 

Russian 

Federation) 

18 

Choosing 

Professional 

Supporting 

Means to 

Improve Topspin 

Forehand Tennis 

Ball Technique 

for Students in 

Physical 

Education at 

Hong Duc 

University 

DOI: 

https://doi.org/10

.62227/as/74214 

2 X 

Archives des 

Sciences 

ISSN:1661-

464X 

 

Scopus Q4  

 

https://www.

scimagojr.co

m/journalsea

rch.php?q=5

400152705&

tip=sid&clea

n=0 

 

 

Vol  

74 

Issue 

2 

 

5/2024 

Báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế 

19 

Results of 

application of 

several 

constitutional 

development 

solutions for 

gifted high school 

students in North 

Central Viet 

Nam. 

1 x 

“Physical 

education and 

sports if the 

period of 

development and 

international 

integration”  

ISBN: 978-604-

85-0663-6 

  
pp.119-

121 
2017 

20 

Measures to 

improve the 

learning quality 

of elective sports 

in accordance 

with the credit 

system for 

students of Hong 

Duc university 

1 x 

“Training 

culture – art, 

sports and 

tourism in the 

integration 

period  

ISBN: 978-604-

77-4713-9 

  

pp.137-

145 

 
2018 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://doi.org/10.62227/as/74214
https://doi.org/10.62227/as/74214
https://doi.org/10.62227/as/74214
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5400152705&tip=sid&clean=0
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21 

Application of 

measures to 

improve learning 

quality of elective 

physical 

education under 

credit system for 

Hong Duc 

university 

students. 

1 x 

“Sport in the 

context of the 

industrial 

revolution 4.0”  

ISBN: 978-604-

9887-50-5 

  
pp.253- 

257 
2019 

22 

Some teaching 

methods for 

students of 

Physical 

education in 

accordance with 

new general 

education 

program to meet 

international 

integration 

2 x 

Enhancing the 

quality of 

international 

cooperation 

among 

universities in 

Southeast Asia 

nowadays 

  
pp.260-

272 
2022 

Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí trong nước 

23 

Một số biện pháp 

nâng cao hiệu quả 

hoạt động thể dục 

thể thao ngoại 

khóa của sinh 

viên trường ĐH 

Hồng Đức Thanh 

Hoá 

1 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao , 

Viện Khoa học 

TDTT 

ISSN:1859-4662 

  
Số 1 

Tr.45 - 50 
1/2016 

24 

Một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả 

hoạt động tập 

luyện ngoại khóa 

TDTT của học 

sinh THPT 

chuyên các tỉnh 

Bắc Miền Trung. 

1 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

Viện Khoa học 

TDTT 

ISSN:1859-

4662 

  
Số 1 

Tr.77-82 
2/2017 

25 
Thực trạng thể 

chất của học sinh 

Tỉnh Thanh Hóa 
1 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

Viện Khoa học 

TDTT 

ISSN:1859-

4662 

 

  
Số 3 

Tr.71-76 
5/2019 
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26 

Thực trạng hoạt 

động tập luyện 

ngoại khóa TDTT 

của học sinh tiểu 

học tỉnh Thanh 

Hóa 

1 x 

Tạp chí Khoa 

học khối ngành 

Khoa học xã 

hội và nhân 

văn, Trường 

ĐH Hồng Đức 

ISSN:1859-2759 

  
Số 52 

Tr.65-70 
12/2020 

27 

Giải pháp phát 

triển thể chất 

thông qua hoạt 

động thể dục thể 

thao cho học sinh 

tiểu học tỉnh 

Thanh Hóa 

1 x 

Tạp chí Khoa 

học, Trường 

ĐH Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

ISSN: 2588-1264 

  
Số 1 

Tr.53-62 
1/2023 

28 

Lựa chọn hệ 

thống bài tập phát 

triển sức mạnh 

nâng cao chất 

lượng giảng dạy 

học phần nhảy xa 

cho sinh viên 

Trường Đại học 

Văn hoá Thể thao 

và Du lịch Thanh 

Hoá. 

1 x 

Tạp chí Khoa 

học, Trường 

ĐH Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

ISSN:2588-1264 

  
Số 1 

Tr.19-28 
1/2024 

29 

Thực trạng công 

tác Giáo dục thể 

chất tại Trường 

Đại học Y Hà Nội 
2 x 

Tạp chí Khoa 

học Đào tạo và 

Huấn luyện thể 

thao 

Trường ĐH 

TDTT Bắc 

Ninh 

ISSN:1859-4417 

  
Số 2 

Tr.29-33 
4/2024 

30 

Thực trạng hoạt 

động Thể dục thể 

thao quần chúng 

của Thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

2 x 

Tạp chí Khoa 

học Thể thao, 

Viện Khoa học 

TDTT 

ISSN:1859-

4662 

  
Số 1 

Tr.63-67 
5/2024 

Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác giả chính 

sau khi được cấp bằng TS: 05 bài gồm [14], [15], [16], [17], [18]. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Chưa có 

 7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế 
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TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích huấn 

luyện, thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác 

giả 

1 

Huấn luyện môn nhảy 

cao cho 01 sinh viên đạt 

huy chương vàng và 01 

sinh viên đạt huy 

chương bạc 

Bộ giáo dục 

và đào tạo 

QĐ số 154 

QĐ/TĐKT 

ngày15/3/2004 

Quốc gia 01 

  

 8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc 

chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo 

dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế: 

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào 

áp dụng thực tế 

Ghi 

chú 

1 

Xây dựng chương 

trình đào tạo Đại học 

ngành Giáo dục thể 

chất  

Tham gia 

HĐ thẩm 

định 

QĐ số 73/QĐ 

- ĐHHĐ ngày 

19/01/2015 

Trường ĐH 

Hồng Đức 

QĐ số 352/QĐ-

ĐHHĐ ngày 

09/3/2015 
 

2 

Điều chỉnh chương 

trình đào tạo Đại học 

ngành Giáo dục thể 

chất 

Tham gia 

Tổ soạn 

thảo 

CTĐT 

1573 /QĐ-

ĐHHĐ ngày 

29/9/2015 

Trường ĐH 

Hồng Đức 

QĐ 2895 /QĐ-

ĐHHĐ ngày 

25/112016 
 

3 

Điều chỉnh chương 

trình đào tạo Đại học 

ngành Giáo dục thể 

chất 

Tham gia 

HĐ thẩm 

định 

QĐ số 

1742/QĐ-

ĐHHĐ ngày 

06/10/2017 

Trường ĐH 

Hồng Đức 

QĐ số 1945/QĐ-

ĐHHĐ ngày 

27/10/2017 

 

4 

Hội đồng Tự đánh giá 

chương trình đào tạo 

Đại học ngành Quản 

lý Thể dục thể thao 

 

QĐ số 

2017/QĐ-

ĐVTDT ngày 

27/12/2023 

Trường ĐH 

Văn hoá, Thể 

thao và Du 

lịch Thanh 

Hoá; 

Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục Đại 

học Vinh 

Biên bản hoàn 

thành khảo sát 

chính thức. 
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5 

Hội đồng Tự đánh giá 

chương trình đào tạo 

Đại học ngành Giáo 

dục thể chất 

Thư ký 

QĐ số 

2260/QĐ-

ĐHHĐ ngày 

24/11/2021 

Trường ĐH 

Hồng Đức; 

Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục, Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội 

Giấy Chứng nhận 

Kiểm định chất 

lượng chương trình 

đào tạo trình độ 

Đại học ngành 

Giáo dục thể chất 

theo QĐ số 

634/QĐ-KĐCL 

ngày 24/8/2022 

của Giám đốc 

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng 

giáo dục, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 

 9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học 

(CTKH) thay thế*: Không 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 06 năm 2024 

                   Người đăng ký 

 

                               Đồng Hương Lan 


